
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

1. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

2. Đặt câu với một từ tìm được:

Từ ngữ chỉ màu sắc Từ ngữ chỉ hình dáng Từ ngữ chỉ hương vị
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Chua Trắng Nhỏ xíu Thơm ngát

Thấp Ngọt lịm Đắng Vàng

Nâu nhạt
Cao 

nghều
Hồng Nhỏ

………………………………………………………………………….……………………………………………



PHIẾU BÀI TẬP SỐ 28

3. Dựa vào tranh, chọn từ thích hợp thay cho ô vuông

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn
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Từ ngữ chỉ màu sắc Từ ngữ chỉ hình dáng Từ ngữ chỉ hương vị

Nâu nhạt

Trắng

Hồng

Vàng

Thấp

Cao nghều

Nhỏ xíu

Nhỏ

Chua

Thơm ngát

Đắng

Ngọt lịm

Học sinh tự làm. VD: Mai cài chiếc nơ hồng lên mái tóc.

3. Lần lượt điền các từ vào ô trống đoạn văn:

Xinh xắn, vàng óng, bé
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